
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Thanh Hóa, ngày 04 tháng 11 năm 2024 
 

DANH SÁCH NIÊM YẾT 

Thí sinh tham dự vòng 2, kỳ tuyển viên chức làm việc  

tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  

 

TT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển 

Trình độ đào 

tạo 

Đơn vị đăng ký  

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên  

1 001 Mai Văn Đức 28/10/1999 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng 

người có công 
- 

2 002 Lê Thị Mai 20/01/1987 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng 

người có công 
- 

3 003 Hồ Văn Thảo 16/9/1994 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng 

người có công 
- 

4 004 Trịnh Thị Thúy 03/3/1997 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Công 

tác xã hội 
Trung tâm Điều dưỡng người có công - 

5 005 Hoàng Thị Thùy Dung 13/9/1991 Điều dưỡng hạng III 
Cử nhân Điều 

dưỡng 
Trung tâm Bảo trợ xã hội - 

6 006 Nguyễn Ngọc Quý Nhơn 03/8/1992 Chuyên viên về tổng hợp Cử nhân Luật Trung tâm Bảo trợ xã hội - 

7 007 Lê Thị Hiền 18/7/1984 Chuyên viên Thủ quỹ 
Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 - 

8 008 Chu Thị Nhung 01/02/2002 Chuyên viên Thủ quỹ 
Cử nhân Kế 

toán 
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Con TB 

9 009 Nguyễn Thị Phương 23/8/2000 Chuyên viên Thủ quỹ 
Cử nhân Kinh 

tế 
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 - 

10 010 Lê Xuân Trường 05/6/1982 Chuyên viên Thủ quỹ 
Cử nhân Kế 

toán 
Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 - 

11 011 Tào Ngọc Đức Hòa 11/5/2000 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Tâm 

lý học 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 
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TT SBD Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Vị trí việc làm đăng ký 

dự tuyển 

Trình độ đào 

tạo 

Đơn vị đăng ký  

dự tuyển 

Đối 

tượng 

ưu tiên  

12 012 Phan Minh Huệ 24/12/1981 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

13 013 Tống Thị Linh 24/8/1997 Công tác xã hội viên 
Cử nhân Công 

tác xã hội 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

14 014 Hà Hữu Lâm 20/8/1993 
Chuyên viên về quản trị 

công sở 

Cử nhân Quản 

lý nhà nước 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
 

15 015 Đoàn Thị Hương Ly 19/01/1996 
Chuyên viên về quản trị 

công sở 

Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

16 016 Lê Thị Thu Phương 25/11/1988 
Chuyên viên về quản trị 

công sở 

Cử nhân Tài 

chính Ngân 

hàng 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

17 017 Đồng Thị Thủy 05/8/2002 
Chuyên viên về quản trị 

công sở 

Cử nhân Tài 

chính Ngân 

hàng 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

18 018 Cao Thị Tuyển 15/5/1990 
Chuyên viên về quản trị 

công sở 

Cử nhân Xã 

hội học 

Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác 

xã hội 
- 

19 019 Lê Đình Thắng 04/6/1995 Công tác xã hội viên 

Cử nhân Công 

tác xã hội 

Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức 

năng cho người tâm thần, người rối 

nhiễu tâm trí khi vực Miền núi 

- 

(Danh sách có 19 thí sinh)./. 


